
 

 

Họ và tên: ............................................................................................  
Lớp:  ........           

Phiếu học tập tuần 22 
Môn TiếngViệt 

Bài 2: Mặt trời và hạt đậu  
 

I. Đọc hiểu 
Em hãy đọc bài “Mặt trời và hạt đậu” và trả lời các câu hỏi sau: 
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 
Câu 1: Điều làm hạt đậu tỉnh giấc là: 
a. sấm chớp đùng đùng. 
b. những tia nắng chiếu xuống. 
c. những hạt mưa rơi tí tách. 
Câu 2: Khi thấy khắp nơi sáng bừng, hạt đậu đã: 
a. vội xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông mặt trời rực rỡ. 
b. vươn vai trồi lên mặt đất. 
c. vẫy tay chào ông mặt trời. 
Câu 3:  
a. Tìm tiếng trong bài có vần anh: ...........................................................  
b. Tìm tiếng trong bài có vần ang: ...........................................................  
Câu 4: Điền vần ang hoặc vần anh vào chỗ chấm: 
  

quả ch ......................  bánh tr ...................... nướng 
II. Chính tả 
1. Tập viết 
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Ban mai, ánh nắng trong vắt. 
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2. Nhìn - viết 
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            3. Bài tập chính tả 

a. Điền tr hoặc ch vào chỗ chấm: 
  
 
 
  
 

 canh ......ứng  ......áo cá lóc  ......à đào 
b. Điền dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in nghiêng: 
 

 

 

  làm sưa chua trộn cai xoong thu hoạch sa 
4. Đánh dấu  vào những hình thể hiện việc bảo vệ sức khỏe trong những 
ngày mưa, lạnh. 
 
 
  
 
 

 
 

5. Em làm gì khi đi ra ngoài lúc trời nắng hoặc trời mưa? 
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  

Mặt trời và hạt đậu 
Cậu vội xòe hai cái lá nhỏ xíu hướng về phía ông  

mặt trời rực rỡ. 

Mặt trời và hạt đậu 
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